
TW, 

tỉnh
Huyện Xã

Huy động 

khác

A DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH

DANH MỤC TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH      12.246    5.716    3.836      854         1.840 

I XÃ BÌNH TÚ        4.082    1.405    2.008      268            400 

1 Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 20 thôn Phước Cẩm 0,40 466 236 98 42 89 NQ 05/NQ-HĐND

2 Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 5 thôn Trường An 0,38 437 222 96 41 78 NQ 05/NQ-HĐND

3 Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 6 thôn Tú Cẩm 0,50 582 296 128 54 104 NQ 05/NQ-HĐND

4 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 10 thôn Tú Nghĩa 0,40 466 326 93 23 23 NQ 05/NQ-HĐND

5 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 6 thôn Tú Cẩm 0,40 466 326 93 23 23 NQ 05/NQ-HĐND

6
Bê tông hóa GTNĐ Tổ 5 thôn Trường An (Từ đồng

Tư Thương đi đồng Tràm)
0,365 425 382 21 21 NQ 16/NQ-HĐND

7 Bê tông hóa GTNĐ Tổ 8 thôn Tú Nghĩa 0,6 698 629 35 35 NQ 16/NQ-HĐND

8
Điện chiếu sáng nông thôn: Lắp đèn năng lượng trên

các tuyến ĐH, ĐX.
01 CT 543 489 27 27 NQ 16/NQ-HĐND

II XÃ BÌNH ĐÀO 1.258 745 277 118 118

1 Bê tông hóa GTNĐ thôn Vân Tiên 1,08 1.258 745 277 118 118 NQ 05/NQ-HĐND

III XÃ BÌNH QUÝ 1.190 447 247 80 415

1 Bê tông hoá GTNT tuyến tổ 14, 17, thôn Quý Xuân 0,4 466 158 103 44 162 NQ 05/NQ-HĐND

2 Bê tông hoá GTNT  tuyến tổ 6,8 thôn Quý Thạnh 2 0,622 724 290 145 36 253 NQ 05/NQ-HĐND

IV XÃ BÌNH ĐỊNH BẮC        1.948    1.363       390        89            105 

(Kèm theo Tờ trình số:   32 /TTr-UBND ngày  06/02/2025 của UBND huyện Thăng Bình)

PHỤ LỤC 1:

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TRUNG HẠN 2021-2025

(ĐVT: Triệu đồng)

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới

Khối 

lượng 

(km ) 

Tổng mức 

Đầu tư

Trong đó

Ghi chú
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TW, 

tỉnh
Huyện Xã

Huy động 

khác

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới

Khối 

lượng 

(km ) 

Tổng mức 

Đầu tư

Trong đó

Ghi chú

1
Bê tông hóa GTNĐ Tuyến theo kênh chính đông từ

nhà Cả Ninh đi ngõ Lê Khắc Bốn, tổ 4 thôn Xuân Thái
0,90 1.048 733 210 44 60 NQ 05/NQ-HĐND

2 Bê tông hóa Tuyến kênh đồng tổ 4, thôn Đồng Dương 0,5 450 315 90 23 23 NQ 29/NQ-HĐND

3
Bê tông hóa Tuyến kênh nội đồng tổ 1, thôn Xuân

Thái
0,5 450 315 90 23 23 NQ 29/NQ-HĐND

V XÃ BÌNH ĐỊNH NAM        1.704       887       352      108            357 

1
Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 1 đi đồng ngõ Mới Châu

Xuân
0,45 524 310 116 49 49 NQ 29/NQ-HĐND

2
Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 3 thôn Châu Xuân đi

đồng Đá Sáo
0,30 349 244 70 17 17 NQ 05/NQ-HĐND

3
Bê tông hóa GTNT tuyến tổ 4; tuyến tổ 6 đi tổ 5, thôn

Đồng Thanh Sơn
0,71 831 332 166 42 291 NQ 05/NQ-HĐND

VI XÃ BÌNH CHÁNH        1.550       656       310      155            429 

1
Bê tông hóa GTNT tuyến ĐH 29 đến nhà ông minh tổ

1 thôn Ngũ Xã
0,27 314 126 63 31 94 NQ 05/NQ-HĐND

2
Bê tông hóa GTNT: Mở rộng ĐX 6 theo kênh N16

(mở rộng 1m)
1,6 621 248 124 62 186 NQ 05/NQ-HĐND

3
Bê tông hóa GTNT Tuyến từ kênh N16 qua nhà ông

Lê Phát tổ 9 Tú Trà
0,425 495 198 99 49 148 NQ 05/NQ-HĐND

4
Xây dựng cống thoát nước qua đường GT tuyến Cù

Lao qua kênh N14B2 tổ 4 Ngũ Xã 
01 CT 120 84 24 12 0 NQ 05/NQ-HĐND

VII XÃ BÌNH SA           515       212       251        36              15 

1 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá thôn Tây Giang 01 CT 303 212 61 15 15 NQ 05/NQ-HĐND

2
Nâng cấp sữa chữa trường trường Mẫu giáo xã Bình 

Sa 
01 CT           212       191        21               -   NQ 16/NQ-HĐND

DANH MỤC SAU ĐIỀU CHỈNH 11.404 5.716 3.715 903 1.071
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TW, 

tỉnh
Huyện Xã

Huy động 

khác

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới

Khối 

lượng 

(km ) 

Tổng mức 

Đầu tư

Trong đó

Ghi chú

I XÃ BÌNH TÚ        3.792    1.405    2.008      344              36 

1 Xây mới nhà văn hóa thôn Tú Phương 01 CT 1.004 703 201 100 0

2 Xây mới nhà văn hóa thôn Tú Nghĩa 01 CT 1.003 702 201 100 0

3 Xây mới nhà văn hóa thôn Trường An 01 CT 1.075 968 108

4
Điện chiếu sáng nông thôn: Lắp đèn năng lượng trên

các tuyến ĐH, ĐX.
01 CT 710 639 36 36 Điều chỉnh tổng mức

II XÃ BÌNH ĐÀO 1,08 1.257 745 277 118 118

1 Bê tông hóa GTNĐ tổ 12, thôn Vân Tiên 0,23 262 156 58 25 25 Điều chỉnh danh mục

2 Bê tông hóa GTNĐ tổ 14, thôn Vân Tiên 0,86 995 590 220 93 93 Điều chỉnh danh mục

III XÃ BÌNH QUÝ 639 447 128 64 0

1 Nâng cấp chợ ngã ba Bình Quý 01 CT 639 447 128 64 Điều chỉnh danh mục

IV XÃ BÌNH ĐỊNH        3.652    2.250       741      197            463 

1
Bê tông hóa GTNĐ Tuyến theo kênh chính đông từ

nhà Cả Ninh đi ngõ Lê Khắc Bốn, tổ 4 thôn Xuân Thái
0,90 1.048 733 210 44 60

Xã Bình Định Bắc NQ 

05/NQ-HĐND

2 Bê tông hóa Tuyến kênh đồng tổ 4, thôn Đồng Dương 0,5 450 315 90 23 23
Xã Bình Định Bắc NQ 

29/NQ-HĐND

3
Bê tông hóa Tuyến kênh nội đồng tổ 1, thôn Xuân

Thái
0,5 450 315 90 23 23

Xã Bình Định Bắc NQ 

29/NQ-HĐND

4
Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 1 đi đồng ngõ Mới Châu

Xuân
0,45 524 310 116 49 49

Xã Bình Định Nam NQ 

29/NQ-HĐND

5
Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 3 thôn Châu Xuân đi

đồng Đá Sáo
0,30 349 244 70 17 17

Xã Bình Định Nam NQ 

05/NQ-HĐND

6
Bê tông hóa GTNT tuyến tổ 4; tuyến tổ 6 đi tổ 5, thôn

Đồng Thanh Sơn
0,71 831 332 166 42 291

Xã Bình Định Nam NQ 

05/NQ-HĐND

V XÃ BÌNH PHÚ        1.550       656       310      155            429 

Điều chỉnh danh mục (ưu 

tiên đạt chuẩn tiêu chí số 6 

về CSVC văn hóa xã NTM 

nâng cao)
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TW, 

tỉnh
Huyện Xã

Huy động 

khác

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới

Khối 

lượng 

(km ) 

Tổng mức 

Đầu tư

Trong đó

Ghi chú

1
Bê tông hóa GTNT tuyến ĐH 29 đến nhà ông minh tổ

1 thôn Ngũ Xã
0,27 314 126 63 31 94

Xã Bình Chánh NQ 

05/NQ-HĐND

2
Bê tông hóa GTNT: Mở rộng ĐX 6 theo kênh N16

(mở rộng 1m)
1,6 621 248 124 62 186

Xã Bình Chánh NQ 

05/NQ-HĐND

3
Bê tông hóa GTNT Tuyến từ kênh N16 qua nhà ông

Lê Phát tổ 9 Tú Trà
0,425 495 198 99 49 148

Xã Bình Chánh NQ 

05/NQ-HĐND

4
Xây dựng cống thoát nước qua đường GT tuyến Cù

Lao qua kênh N14B2 tổ 4 Ngũ Xã 
01 CT 120 84 24 12 0

Xã Bình Chánh NQ 

05/NQ-HĐND

VI XÃ BÌNH SA           515       212       251        26              26 

1
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá thôn Tây Giang 

(tường rào, cổng ngõ và các hạng mục khác )
01 CT 303 212 61 15 15 Điều chỉnh danh mục

2
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá thôn Tây Giang 

(sân nền và các hạng mục khác )
01 CT           212       191        11              11 Điều chỉnh danh mục

B DANH MỤC BỔ SUNG 7.868 1.500 5.192 594 583

I XÃ BÌNH PHỤC 2.011 0 1.500 188 323

1 Bê tông hoá GTNTcác tuyến đường thôn Bình Hiệp 0,3 349 210 35 105

2 Bê tông hoá GTNT các tuyến đường thôn Tất Viên 0,20 233 140 23 70

3
Nâng cấp sửa chữa GTNT tuyến QL 1A đi tổ 9 thôn

Bình Hiệp
01 CT 450 270 45 135

4 Bê tông hoá GTNĐ thôn Tất Viên 0,23 268 241 27 0

5
Nâng cấp hệ thống điện thôn Ngọc Sơn Đông và thôn

Ngọc Sơn Tây
01 CT 261 235 13 13

6
Sửa chữa cống số 1 và cống số 3 Đê bao phía Bắc Đập

Bình Hiệp
01 CT 450 405 45 0

II XÃ BÌNH NAM 2.258 1.500 452 226 80

Bổ sung danh mục theo 

KH 87/KH-UBND ngày 

13/01/2025 của UBND 

huyện hỗ trợ xã NTM 

nâng cao năm 2025 nguồn 

ngân sách huyện; Bỏ danh 

mục xã Bình Triều tại NQ 

16/NQ-HĐND ngày 

28/5/2024 của HĐND 

huyện bổ sung bằng xã 

Bình Phục
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TW, 

tỉnh
Huyện Xã

Huy động 

khác

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới

Khối 

lượng 

(km ) 

Tổng mức 

Đầu tư

Trong đó

Ghi chú

1

Bê tông hóa GTNT (Tuyến từ nhà ông Thọ đến nhà bà

Châu (Tổ 1Đ thôn Vịnh Giang 100m; Tuyến lên sở

Mã Trũng (Tổ 2A, thôn Nghĩa Hòa 130m)

0,23 268 107 54 27 80

2 Xây dựng hệ thống nước sạch (giai đoạn 2) 01 CT        1.150       805       230      115 

3
Làm mới mương thoát nước và nâng cấp sân nền, bếp

ăn trường Mẫu giáo Bình Nam (điểm Trung Hòa)
01 CT           840       588       168        84 

III XÃ BÌNH ĐÀO 1,8 3.600       -      3.240   180    180          

1

Mở rộng đường ĐH2 tuyến từ thôn Phước Long đến

giáp đường dẫn từ cầu Hưng Mỹ, Bình Triều đi đường

Võ Chí Công 

1,8 3.600       3.240   180    180          

Bổ sung danh mục theo 

Thông Báo số 647-TB/HU 

ngày 03/10/2024 của 

huyện ủy hỗ trợ xã NTM 

kiểu mẫu năm 2025 nguồn 

ngân sách huyện;

C DANH MỤC LOẠI BỎ 2.078       0 1.500   185    393          

I XÃ BÌNH TRIỀU 2.078       1.500   185    393          

1
Nâng cấp hệ thống Điện nông thôn trên địa bàn toàn 

xã
01 CT 100                  90          5                5 

2
Nâng cấp chợ Được (hạng mục: Trụ lồng chợ, nâng 

cấp lối đi và các hạng mục khác)
01 CT 245                221        25               -   

3
Bê tông hoa GTNĐ Tuyến tổ 9 thôn Vân Tây (170 m); 

Tuyến tổ 5/2 thôn Hưng Mỹ (130 m)
0,3 349                314        17              17 

4

Bê tông hóa GTNT thôn Hưng Mỹ: Tuyến tổ 6 (120 

m); Tuyến tổ 5/1 (300 m); Tuyến tổ 1 (85 m); Tuyến tổ 

4 (130 m)

0,635 739                443        74            222 

5
Nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ (giai đoạn 2) (hạng mục: 

Tường rào)
01 CT 150                135        15               -   

Bỏ danh mục xã Bình 

Triều tại NQ 16/NQ-

HĐND ngày 28/5/2024 

của HĐND huyện

Bổ sung danh mục theo 

QĐ 2952/QĐ-UBND ngày 

06/12/2024 của UBND 

tỉnh hỗ trợ xã NTM nâng 

cao giai đoạn 2021-2025
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TW, 

tỉnh
Huyện Xã

Huy động 

khác

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới

Khối 

lượng 

(km ) 

Tổng mức 

Đầu tư

Trong đó

Ghi chú

6
Bê tông hóa GTNT thôn Vân Tây: Tuyến tổ 9 (305 

m); Tuyến tổ 12 (120 m)
0,425 495                297        49            148 

Bỏ danh mục xã Bình 

Triều tại NQ 16/NQ-

HĐND ngày 28/5/2024 

của HĐND huyện
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